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PHỤ LỤC 1
DANH MỤC MUA SẮM BẢNG BIỂU TẠI TRUNG TÂM 
PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC TÂY NAM BỘ
(Kèm theo Thư mời số 03/TM-PYTTTNB  ngày 29/7/2026 của Trung tâm 
Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ)

	STT
	Tên hàng hóa
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Vị trí
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bảng “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM”
	Kích thước: 5m15 x 40cm 
Chất liệu, kiểu dáng: Khung sắt nền alu mica vàng nghệ uốn nổi viền nhôm vàng đồng
	Phòng họp trực tuyến số 01
	Bộ
	01

	
	Bảng Lá cờ nước
	Kích thước: 140cm x 60cm
Chất liệu, kiểu dáng: Nền Alu dán decal
	
	
	

	
	Bộ chữ “TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC TÂY NAM BỘ”
	Kích thước: Cao 19cm
Chất liệu, kiểu dáng: Mica màu vàng nghệ uốn nổi
	
	
	

	2
	Bộ chữ “TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC TÂY NAM BỘ”
	Kích thước: Cao 19cm
Chất liệu, kiểu dáng: Mica màu vàng nghệ uốn nổi
	Phòng họp số 02: Phòng đào tạo
	Bộ
	01

	3
	Bộ chữ “TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC TÂY NAM BỘ”
	Kích thước: Cao 19cm
Chất liệu, kiểu dáng: Mica màu vàng nghệ uốn nổi
	Phòng họp số 03: Phòng giám định
	Bộ
	01

	4
	Bộ chữ “TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC TÂY NAM BỘ” 
	Kích thước: Cao 19cm
Chất liệu, kiểu dáng: Mica màu vàng nghệ uốn nổi
	Khoa Giám định
	Bộ
	01

	
	Bảng “KHOA GIÁM ĐỊNH”
	Kích thước: Cao 35cm x 340cm
Chất liệu, kiểu dáng: Chữ mica màu vàng nghệ nổi viền inox.
	
	
	

	5
	Bộ chữ “TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC TÂY NAM BỘ”
	Kích thước: Cao 19cm
Chất liệu, kiểu dáng: Mica màu vàng nghệ uốn nổi
	Khoa Khám bệnh
	Bộ
	01

	
	Bảng “KHOA KHÁM BỆNH”
	Kích thước: Cao 35cm x 348cm
Chất liệu, kiểu dáng: Chữ mica màu vàng nghệ nổi viền inox.
	
	
	

	6
	Bảng “PHÒNG CHỨC NĂNG”
	Kích thước: 60cm x 30cm
Chất liệu, kiểu dáng: Mica
	Tòa nhà 03 tầng và Khoa Giám định
	Cái
	35

	7
	Bảng “WC NAM/NỮ”
	Kích thước: 60cm x 30cm
Chất liệu, kiểu dáng: Mica
	Tòa nhà 03 tầng và Khoa Giám định
	Cái
	10

	8
	Bảng “PHÒNG TẮM NAM/NỮ“
	Kích thước: 60cm x 30cm
Chất liệu, kiểu dáng: Mica
	Tòa nhà 03 tầng và Khoa Giám định
	Cái
	04

	9
	Bảng “PHÒNG BỆNH“
	Kích thước: 60cm x 30cm
Chất liệu, kiểu dáng: bảng Foam 03 li
	Các buồng bệnh khoa Giám định
	Cái
	39

	10
	Bảng “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM”
	Kích thước: 5m05 x 40cm 
Chất liệu, kiểu dáng: Khung sắt nền alu mica vàng nghệ uốn nổi viền nhôm vàng đồng
	Hội trường
	Bộ
	01

	
	Bảng Lá cờ nước
	Kích thước: 140cm x 60cm
Chất liệu, kiểu dáng: Nền Alu dán decal
	
	
	

	
	Khẩu hiệu: “SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI !”
	Kích thước: 90cm x 264cm
Chất liệu, kiểu dáng: Khung sắt, decal dán alu viền nhôm vàng đồng.
	
	
	

	
	Khẩu hiệu: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM !”
	Kích thước: 90cm x 264cm
Chất liệu, kiểu dáng: Khung sắt, decal dán alu viền nhôm vàng đồng.
	
	
	

	11
	Bộ chữ “TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC TÂY NAM BỘ”
	- Kích thước: Cao 60cm
- Chất liệu, kiểu dáng: Mica màu vàng nghệ uốn nổi.
- Khung sắt hộp 30x60 sơn đen bóng, kích thước 14m80 x 1m 
	Cổng chính
	Bộ
	01





PHỤ LỤC 2
MẪU BÁO GIÁ 
(Kèm theo Thư mời số 03/TM-PYTTTNB ngày 29/7/2026 của Trung tâm Pháp y 
tâm thần khu vực Tây Nam Bộ)

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] báo giá danh mục dịch vụ theo yêu cầu của Trung tâm như sau:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Mô tả tiêu chí kỹ thuật, quy cách, …
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)

	1
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	


Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật (nếu có)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày kết thúc nhận báo giá theo Yêu cầu báo giá].
3. Giá trên báo giá đã bao gồm các loại thuế và chi phí khác.
	4. Thời gian giao hàng: … ngày
	5. Thời gian bảo hành: …
	6. Chúng tôi cam kết: …
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

….., ngày…. tháng….năm….
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
 						              (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
